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Câu 1. Đâu không phải là mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản?
	A. Tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
	B. Mở ra thời đại mới: thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội
	C. Lật đổ chế độ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.
	D. Thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản.
Câu 2. Hình ảnh nào sau đây xuất hiện trên Quốc huy đầu tiên của Liên Xô (1923)?
	A. Mặt trăng.	B. Búa liềm.	C. Cành ô liu.	D. Lúa nước.
Câu 3. Lực lượng nào sau đây là lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản Anh?
	A. Tư sản và quý tộc mới.	B. Tư sản và chủ nô.
	C. Quần chúng nhân dân.	D. Tư sản và vô sản.
Câu 4. Đầu thế kỉ XIX, các nước Mĩ Latinh giành độc lập từ tay thực dân
	A. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.	B. Pháp và Đức.
	C. Tây Ban Nha và Pháp.	D. Anh và đế quốc Mĩ.
Câu 5. “ Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu là vua Sác- lơ I, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản” là mục tiêu của cách mạng tư sản nào?
	A. Anh.	B. Pháp.
	C. 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.	D. Nga
Câu 6. Kết quả chung của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là
	A. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
	B. lật đổ chế độ phong kiến, thực dân và thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa.
	C. lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hòa.
	D. lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
Câu 7. Lực lượng nào sau đây thuộc Đẳng cấp thứ nhất trong xã hội Pháp (cuối thế kỉ XVIII)?
	A. Tăng lữ Giáo hội.	B. Nông dân.
	C. Bình dân thành thị	D. Giai cấp tư sản.
Câu 8. Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, sự kiện nào dưới đây đã góp phần mở rộng phạm vi của chủ nghĩa tư bản ở khu vực châu Á?
	A. Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam thành công.
	B. Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc thành công.
	C. Duy tân Mậu Tuất (1898) ở Trung Quốc thành công.
	D. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.
Câu 9. Trong các nội dung dưới đây nội dung nào gắn với tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
	A. Có các trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.
	B. Có khả năng thích nghi với những biến động của thế giới về tài chính.
	C. Có ưu thế về thị trường ở các nước thuộc địa.
	D. Có khả năng điều chỉnh để tồn tại và phát triển.
Câu 10. Chủ nghĩa đế quốc là hệ quả trực tiếp của
	A. chiến tranh xâm lược.
	B. các cuộc chiến tranh thế giới.
	C. xâm chiếm thị trường và thuộc địa các nước.
	D. sự phát triển và mở rộng của chủ nghĩa tư bản.
Câu 11. Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết đã
	A. tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng CNXH và bảo vệ đất nước.
	B. lãnh đạo phong trào công nhân ở các nươc tư bản.
	C. giải phóng các dân tộc trên toàn thế giới.
	D. đập tan âm mưu xâm lược của các nước đế quốc.
Câu 12. Mức độ thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại khác nhau là do
	A. nhiệm vụ cách mạng.	B. động lực cách mạng.
	C. điều kiện lịch sử.	D. giai cấp lãnh đạo.
Câu 13. Cơ sở tạo ra bước chuyển tiếp của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang độc quyền là gì?
	A. Sự phát triển của khoa học – công nghệ.
	B. Sự phát triển của các tổ chức độc quyền.
	C. Sự tăng cường đầu tư vốn trong sản xuất.
	D. Sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Câu 14. Cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII được xem là cuộc cách mạng tư sản triệt để vì
	A. hoàn thành các nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.
	B. đã đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.
	C. đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
	D. đã thiết lập chế độ cộng hòa.
Câu 15. Ở Pháp, nền tảng của hệ tư tưởng dân chủ tư sản chính là
	A. Văn hóa Phục hưng.	B. Triết học Ánh sáng.
	C. Cải cách tôn giáo.	D. thuyết Kinh tế học cổ điển.
Câu 16. Khẩu hiệu nổi tiếng nào dưới đây có nguồn gốc từ cuộc Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII)?
	A. “Tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình”.
	B. “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”.
	C. “Thống nhất hoàn toàn hay là chết?”
	D. “Độc lập - Tự do - hạnh phúc”.
Câu 17. Sự kiện lịch sử nào sau đây được coi là một bước tiến lớn trong sự phát triển của lịch sử nhân loại?
	A. Bản tuyên ngôn Độc lập (Mỹ).
	B. Thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại.
	C. Bản tuyên ngôn Nhân Quyền và dân quyền (Pháp).
	D. Hợp chúng quốc Mỹ (USA) được thành lập.
Câu 18. Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết có ý nghĩa như thế nào?
	A. Để lại bài học kinh nghiệm về mô hình nhà nước sau khi giành chính quyền.
	B. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa.
	C. Chứng minh tính khoa học, đúng đắn của học thuyết Mác - Lênin.
	D. Tạo điều kiện để các nước cộng hòa phát triển kinh tế - xã hội.
Câu 19. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào thời gian nào?
	A. Tháng 1/1924.	B. Tháng 3/1923.	C. Tháng 12/1922.	D. Tháng 3/1921.
Câu 20. Trong các nội dung dưới đây nội dung nào không gắn với tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại.?
	A. Có quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người thuộc hàng cao nhất thế giới.
	B. Có ưu thế trong việc sử dụng những thành tựu của khoa học – công nghệ.
	C. Có khả năng thích nghi với những biến động của thế giới về tài chính.
	D. Có ưu thế trong việc sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Câu 21. Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền vào thời gian nào?
	A. Cuối thế kỉ XVII - đầu thế kỉ XVIII.
	B. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.
	C. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
	D. Cuối thế kỉ XX - đầu thế kỉ XXI.
Câu 22. Quần chúng nhân dân - lực lượng đông đảo trong các cuộc cách mạng tư sản thường
	A. giữ vai trò lãnh đạo cách mạng, thúc đẩy cách mạng đi lên.
	B. bị giai cấp tư sản lợi dụng, không được hưởng quyền lợi.
	C. có vai trò quan trọng thúc đẩy cách mạng đi đến thành công.
	D. giữ vai trò chính trong việc lật đổ giai cấp tư sản.
Câu 23. Điểm chung thể hiện mặt tiến bộ giữa Tuyên ngôn Độc lập 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là gì?
	A. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.
	B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
	C. Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
	D. Đề cao quyền công dân và quyền con người.
Câu 24. Ở Anh, vào cuối thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI, sự xâm nhập của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp được biểu hiện rõ nét thông qua phong trào nào sau đây?
	A. “Rào đất cướp ruộng”.	B. “Phát kiến địa lí”.
	C. “Phát triển ngoại thương”.	D. “Cách mạng Xanh”.
Câu 25. Trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, cùng với việc các nước đế quốc đẩy mạnh xâm lược thuộc địa, chủ nghĩa tư bản đã
	A. suy yếu và bị thu hẹp phạm vi ảnh hưởng.
	B. mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên toàn thế giới.
	C. được xác lập ở châu Âu và khu vực Bắc Mỹ.
	D. được xác lập ở các quốc gia: Pháp, Đức, I-ta-li-a,…
Câu 26. Đóng góp to lớn của giai cấp tư sản trong quá trình thống trị chưa đầy một thế kỉ tính từ sau thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là gi?
	A. Công nhận quyền tư hữu là quyền bất khả xâm phạm.
	B. Tạo ra một khối lượng vật chất nhiều hơn và đồ sộ hơn.
	C. Tạo ra một lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sợ hơn.
	D. Con người thực sự có quyền tự do và bình đẳng.
Câu 27. Sự gia tăng bất bình đẳng xã hội ngày càng cao . Đó là
	A. một trong các quy luật phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
	B. một trong các hệ quả của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
	C. một trong những thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
	D. một trong những bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
Câu 28. Lực lượng nào là lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản ?
	A. Giai cấp tư sản.	B. Giai cấp địa chủ.
	C. Giai cấp công nhân.	D. Giai cấp nông dân.
Câu 29. Hình thức tiêu biểu của các tổ chức độc quyền ở Mỹ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, là
	A. tơ-rớt.	B. xanh-đi-ca.	C. công-xooc-xi-om.	D. các-ten.
Câu 30. Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (cuối thế kỉ XVIII)?
	A. giai cấp tư sản và chủ nô.	B. giai cấp tư sản.
	C. giai cấp tư sản và quý tộc mới.	D. giai cấp vô sản.
Câu 31. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là
	A. những người có quan hệ gần gũi với nhân dân, có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản.
	B. tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách cải cách tiến bộ đối với nhân dân.
	C. bộ phận quý tộc phong kiến cũ nhưng chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa.
	D. tầng lớp có nguồn gốc từ quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân.
Câu 32. Hình thức của cuộc cách mạng tư sản Anh là
	A. nội chiến cách mạng.	B. đấu tranh chính trị, hòa bình.
	C. chiến tranh giành độc lập.	D. chiến tranh xâm lược.
Câu 33. Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại có sự giống nhau về
	A. lãnh đạo cách mạng	B. động lực cách mạng.
	C. tiền đề cách mạng.	D. điều kiện lịch sử
Câu 34. Đâu là mục tiêu của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?
	A. Thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản và chủ nô.
	B. Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu vua Sác- lơ I.
	C. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.
	D. Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu vua Lu- i XVI.
Câu 35. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, chính quyền của giai cấp tư sản được thiết lập ở nước Nga là
	A. Chính phủ dân tộc dân chủ của công, nông, binh.
	B. Xô viết đại biểu công nhân, tiểu tư sản và binh lính.
	C. Chính phủ tư sản lâm thời của giai cấp tư sản.
	D. Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
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